
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 40, ngõ 195 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XNK TRƯỜNG PHÚC

0108595916

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

2. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích

4229

3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

4. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác tương tự 
tại mặt bằng xây dựng)

4312

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, sơn chống cháy; Bán buôn thiết bị, hệ 
thống chống sét

4663

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phòng cháy chữa 
cháy

7490

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ 
bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa 
cháy; Bán buôn xe chữa cháy; Bán buôn mực bơm; Nạp bình 
cứu hỏa

4669

9. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XNK TRƯỜNG 
PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHUC XNK AND BUILDING 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0242.2846.555
Email: truongphuc.inteco@gmail.com

Fax:
Website:
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800.000.000 VNĐ

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy.

4659(Chính)

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy

4773

15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án (nhóm C); - Tư vấn lập hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng; tư vấn lập hồ 
sơ  xin cấp giấy phép thẩm định phòng cháy, chữa cháy

7020

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy; Tư vấn thiết 
kế nhà và công trình. Hoạt động dịch vụ phòng cháy chữa 
cháy. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa 
cháy.

7110

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(luật thương mại 2005)

8299

18. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Bơm, nạp bình chữa cháy

3319

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thiết bị chữa cháy, máy chữa cháy, xe chữa 
cháy, động cơ chữa cháy

7410

20. Phá dỡ 4311

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy; Hoạt động bồi 
dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa  cháy

8559

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ ANH 
QUÂN

4F6 tập thể Bách 
Khoa, đường Nguyễn 
Hiền, Phường Bách 
Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 25,000 001078001167

2 LÊ TRỌNG 
LINH

4F6 tập thể Bách 
Khoa, đường Nguyễn 
Hiền, Phường Bách 
Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 25,000 012449222

3 NGUYỄN 
DANH LÊ 
TRUNG

số 3, ngõ 55B phố 
Hai Bà Trưng, 
Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 25,000 001089008539

4 PHẠM THỊ 
HẢI YẾN

Số 19 ngõ Cửu Long, 
đường Trường Chinh, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 25,000 036178000794

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001078001167
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4F6 tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, Phường 
Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 4F6 tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ANH QUÂN Nam

22/02/1978 Kinh Việt Nam

05/05/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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